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1 Võ Quế Anh 05/12/2000 Phú Thọ 0001 5,00 6,00 Đạt

2 Ma Thị Chang 26/04/2000 Tuyên Quang 0002 7,00 5,00 Đạt

3 Nguyễn Thị Đạt 28/12/1997 Vĩnh Phúc 0003 5,00 5,00 Đạt

4 Trần Ngọc Đức 05/10/2000 Phú Thọ 0004 5,00 5,00 Đạt

5 Nguyễn Thị Dung 24/12/1991 Phú Thọ 0005 6,00 5,00 Đạt

6 Nguyễn Thị Thùy Dương 09/11/2000 Vĩnh Phúc 0006 5,00 7,00 Đạt

7 Nguyễn Hương Giang 02/12/2000 Phú Thọ 0007 5,00 5,50 Đạt

8 Phí Đình Giang 21/08/2000 Phú Thọ 0008 5,00 5,00 Đạt

9 Bùi Thu Hà 05/04/2000 Phú Thọ 0009 5,00 6,00 Đạt

10 Hà Thu Hằng 09/12/2000 Phú Thọ 0010 7,00 6,00 Đạt

11 Trần Thu Hằng 12/12/2000 Hà Nội 0011 5,00 5,00 Đạt

12 Lê Trung Hiếu 28/11/2000 Phú Thọ 0012 6,00 6,50 Đạt

13 Nguyễn Thị Hoa 20/03/2000  Tuyên Quang 0013 5,00 5,00 Đạt

14 Nguyễn Đức Hoàng 20/11/2000 Phú Thọ 0014 5,00 5,00 Đạt

15 Thùng Thị Huệ 10/02/1993 Lai Châu 0015 5,00 5,00 Đạt

16 Phùng Tiến Hùng 25/10/1999 Hà Nội 0016 6,00 5,50 Đạt

17 Nguyễn Thiên Hương 10/08/2000 Tuyên Quang 0017 8,00 8,50 Đạt

18 Hà Thị Thu Hường 13/08/2000 Phú Thọ 0018 5,00 5,00 Đạt

19 Trần Thị Khánh Huyền 11/04/2000 Yên Bái 0019 7,00 6,00 Đạt

20 Bùi Văn Khánh 20/05/2000 Vĩnh Phúc 0020 5,00 7,25 Đạt

21 Văn Thị Tú Lệ 30/07/1999 Phú Thọ 0021 6,00 7,50 Đạt

22 Lê Thị Mỹ Linh 28/08/2000 Phú Thọ 0022 5,00 5,00 Đạt

23 Mai Thúy Linh 03/05/2000  Tuyên Quang 0023 7,00 8,50 Đạt

24 Nguyễn Mai Linh 16/12/2000  Lào Cai 0024 7,00 6,50 Đạt

25 Nguyễn Thị Ngọc Linh 09/09/2000 Phú Thọ 0025 5,00 5,00 Đạt

26 Nguyễn Thùy Linh 23/10/2000 Tuyên Quang 0026 8,00 6,25 Đạt

27 Sái Tiến Ngọc Linh 11/09/2000 Phú Thọ 0027 5,00 5,00 Đạt

28 Nguyễn Phùng Tuấn Nam 15/10/2000 Phú Thọ 0028 7,00 5,00 Đạt

29 Hà Thị Quỳnh Nga 27/06/2000 Phú Thọ 0029 7,00 5,00 Đạt

30 Nguyễn Thị Thúy Nga 28/06/2000 Phú Thọ 0030 5,00 5,00 Đạt

31 Khoàng Bích Ngọc 02/12/1989 Điện Biên 0032 5,00 5,00 Đạt

32 Lê Bảo Ngọc 11/11/2000 Phú Thọ 0033 6,00 7,00 Đạt

33 Nguyễn Thị Minh Ngọc 02/11/2000 Phú Thọ 0034 5,00 5,00 Đạt

34 Nguyễn Thị Nguyên 24/12/2000 Vĩnh Phúc 0035 5,00 5,00 Đạt

35 Bùi Thanh Nhàn 14/10/2000 Sơn La 0036 9,00 8,00 Đạt

36 Mào Thị Yến Nhi 12/10/2000 Lai Châu 0037 5,00 5,00 Đạt
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37 Nguyễn Long Quân 10/03/2000 Phú Thọ 0038 5,00 5,00 Đạt

38 Nguyễn Văn Quý 26/05/1993 Phú Thọ 0039 6,00 6,75 Đạt

39 Cà Thị Thơm 03/09/1998 Lai Châu 0041 5,00 5,00 Đạt

40 Bùi Thị Thủy 25/04/1998 Hòa Bình 0043 7,00 5,00 Đạt

41 Nguyễn Thị Thu Trang 11/11/2000 Phú Thọ 0045 5,00 5,00 Đạt

                  

Ấn định danh sách gồm 41 học viên./.


